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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN THỦY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số          /BC-UBND
	
Sơn Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO
Số liệu nhu cầu sách giáo khoa còn thiếu năm học 2026-2027 

Thực hiện Công văn số 4698/SGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu về nhu cầu sách giáo khoa (SGK) còn thiếu năm học 2026-2027; Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy báo cáo số liệu nhu cầu SGK còn thiếu như sau: 
1. Đơn vị báo cáo:
Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy có 03 trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) trực thuộc quản lý, gồm: Trường TH&THCS Sơn Trung, Trường TH&THCS Sơn Hải và Trường TH&THCS Sơn Thủy; mỗi trường có cả cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở.
[bookmark: _GoBack]Tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 25/9/2026: có 0/03 trường đã đủ sách, 03/03 trường còn thiếu sách. Cụ thể: Trường TH&THCS Sơn Trung còn thiếu 228 bản SGK (cấp Tiểu học 119 bản, cấp THCS 109 bản); Trường TH&THCS Sơn Thủy còn thiếu 224 bản (cấp Tiểu học 27 bản, cấp THCS 197 bản); Trường TH&THCS Sơn Hải còn thiếu 32 bản (cấp Tiểu học 32 bản, cấp THCS không thiếu).
2. Số học sinh còn thiếu sách: 293 học sinh. 
3. Số lớp còn thiếu sách: 30 lớp.
4. Danh mục các loại SGK còn thiếu
	TT
	Cấp học
	Lớp
	Tên sách giáo khoa
	Số bản SGK còn thiếu, phát sinh

	1
	Tiểu học
	1
	Tiếng Việt 1, tập một
	2

	2
	Tiểu học
	1
	Tiếng Việt 1, tập hai
	0

	3
	Tiểu học
	1
	Toán 1, tập một
	0

	4
	Tiểu học
	1
	Toán 1, tập hai
	0

	5
	Tiểu học
	1
	Đạo đức 1
	5

	6
	Tiểu học
	1
	Tự nhiên và Xã hội 1
	7

	7
	Tiểu học
	1
	Giáo dục thể chất 1
	1

	8
	Tiểu học
	1
	Âm nhạc 1
	4

	9
	Tiểu học
	1
	Mĩ thuật 1
	2

	10
	Tiểu học
	1
	Hoạt động trải nghiệm 1
	2

	11
	Tiểu học
	1
	Tiếng Anh 1 Global Success
	0

	12
	Tiểu học
	2
	Tiếng Việt 2, tập một
	2

	13
	Tiểu học
	2
	Tiếng Việt 2, tập hai
	0

	14
	Tiểu học
	2
	Toán 2, tập một
	1

	15
	Tiểu học
	2
	Toán 2, tập hai
	0

	16
	Tiểu học
	2
	Đạo đức 2
	4

	17
	Tiểu học
	2
	Tự nhiên và Xã hội 2
	5

	18
	Tiểu học
	2
	Giáo dục thể chất 2
	1

	19
	Tiểu học
	2
	Âm nhạc 2
	2

	20
	Tiểu học
	2
	Mĩ thuật 2
	0

	21
	Tiểu học
	2
	Hoạt động trải nghiệm 2
	0

	22
	Tiểu học
	2
	Tiếng Anh 2 Global Success
	0

	23
	Tiểu học
	3
	Tiếng Việt 3, tập một
	0

	24
	Tiểu học
	3
	Tiếng Việt 3, tập hai
	0

	25
	Tiểu học
	3
	Toán 3, tập một
	0

	26
	Tiểu học
	3
	Toán 3, tập hai
	1

	27
	Tiểu học
	3
	Tiếng Anh 3 Global Success, tập một
	0

	28
	Tiểu học
	3
	Tiếng Anh 3 Global Success, tập hai
	0

	29
	Tiểu học
	3
	Đạo đức 3
	1

	30
	Tiểu học
	3
	Tự nhiên và Xã hội 3
	1

	31
	Tiểu học
	3
	Tin học 3
	0

	32
	Tiểu học
	3
	Công nghệ 3
	0

	33
	Tiểu học
	3
	Giáo dục thể chất 3
	0

	34
	Tiểu học
	3
	Âm nhạc 3
	0

	35
	Tiểu học
	3
	Mĩ thuật 3
	3

	36
	Tiểu học
	3
	Hoạt động trải nghiệm 3
	1

	37
	Tiểu học
	4
	Tiếng Việt 4, tập một
	0

	38
	Tiểu học
	4
	Tiếng Việt 4, tập hai
	0

	39
	Tiểu học
	4
	Toán 4, tập một
	0

	40
	Tiểu học
	4
	Toán 4, tập hai
	0

	41
	Tiểu học
	4
	Tiếng Anh 4 Global Success, tập một
	0

	42
	Tiểu học
	4
	Tiếng Anh 4 Global Success, tập hai
	0

	43
	Tiểu học
	4
	Đạo đức 4
	4

	44
	Tiểu học
	4
	Lịch sử và Địa lí 4
	33

	45
	Tiểu học
	4
	Khoa học 4
	0

	46
	Tiểu học
	4
	Tin học 4
	4

	47
	Tiểu học
	4
	Công nghệ 4
	0

	48
	Tiểu học
	4
	Giáo dục thể chất 4
	0

	49
	Tiểu học
	4
	Mĩ thuật 4
	0

	50
	Tiểu học
	4
	Âm nhạc 4
	0

	51
	Tiểu học
	4
	Hoạt động trải nghiệm 4
	0

	52
	Tiểu học
	5
	Tiếng Việt 5, tập một
	0

	53
	Tiểu học
	5
	Tiếng Việt 5, tập hai
	0

	54
	Tiểu học
	5
	Toán 5, tập một
	2

	55
	Tiểu học
	5
	Toán 5, tập hai
	0

	56
	Tiểu học
	5
	Tiếng Anh 5 Global Success, tập một
	3

	57
	Tiểu học
	5
	Tiếng Anh 5 Global Success, tập hai
	0

	58
	Tiểu học
	5
	Đạo đức 5
	7

	59
	Tiểu học
	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	37

	60
	Tiểu học
	5
	Khoa học 5
	5

	61
	Tiểu học
	5
	Tin học 5
	4

	62
	Tiểu học
	5
	Công nghệ 5
	1

	63
	Tiểu học
	5
	Giáo dục thể chất 5
	10

	64
	Tiểu học
	5
	Âm nhạc 5
	10

	65
	Tiểu học
	5
	Mĩ thuật 5
	13

	66
	Tiểu học
	5
	Hoạt động trải nghiệm 5
	0

	67
	Trung học cơ sở
	6
	Ngữ văn 6, tập một
	1

	68
	Trung học cơ sở
	6
	Ngữ văn 6, tập hai
	0

	69
	Trung học cơ sở
	6
	Toán 6, tập một
	1

	70
	Trung học cơ sở
	6
	Toán 6, tập hai
	0

	71
	Trung học cơ sở
	6
	Tiếng Anh 6 Global Success, tập một
	1

	72
	Trung học cơ sở
	6
	Tiếng Anh 6 Global Success, tập hai
	0

	73
	Trung học cơ sở
	6
	Giáo dục công dân 6
	0

	74
	Trung học cơ sở
	6
	Lịch sử và Địa lí 6
	59

	75
	Trung học cơ sở
	6
	Khoa học tự nhiên 6
	9

	76
	Trung học cơ sở
	6
	Công nghệ 6
	0

	77
	Trung học cơ sở
	6
	Tin học 6
	0

	78
	Trung học cơ sở
	6
	Giáo dục thể chất 6
	0

	79
	Trung học cơ sở
	6
	Âm nhạc 6
	0

	80
	Trung học cơ sở
	6
	Mĩ thuật 6
	9

	81
	Trung học cơ sở
	6
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	0

	82
	Trung học cơ sở
	7
	Ngữ văn 7, tập một
	1

	83
	Trung học cơ sở
	7
	Ngữ văn 7, tập hai
	0

	84
	Trung học cơ sở
	7
	Toán 7, tập một
	0

	85
	Trung học cơ sở
	7
	Toán 7, tập hai
	0

	86
	Trung học cơ sở
	7
	Tiếng Anh 7 Global Success
	1

	87
	Trung học cơ sở
	7
	Giáo dục công dân 7
	1

	88
	Trung học cơ sở
	7
	Lịch sử và Địa lí 7
	52

	89
	Trung học cơ sở
	7
	Khoa học tự nhiên 7
	0

	90
	Trung học cơ sở
	7
	Công nghệ 7
	0

	91
	Trung học cơ sở
	7
	Tin học 7
	0

	92
	Trung học cơ sở
	7
	Giáo dục thể chất 7
	0

	93
	Trung học cơ sở
	7
	Âm nhạc 7
	0

	94
	Trung học cơ sở
	7
	Mĩ thuật 7
	7

	95
	Trung học cơ sở
	7
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
	0

	96
	Trung học cơ sở
	8
	Ngữ văn 8, tập một
	0

	97
	Trung học cơ sở
	8
	Ngữ văn 8, tập hai
	0

	98
	Trung học cơ sở
	8
	Toán 8, tập một
	1

	99
	Trung học cơ sở
	8
	Toán 8, tập hai
	0

	100
	Trung học cơ sở
	8
	Tiếng Anh 8 Global Success
	0

	101
	Trung học cơ sở
	8
	Giáo dục công dân 8
	1

	102
	Trung học cơ sở
	8
	Lịch sử và Địa lí 8
	45

	103
	Trung học cơ sở
	8
	Khoa học tự nhiên 8
	4

	104
	Trung học cơ sở
	8
	Công nghệ 8
	3

	105
	Trung học cơ sở
	8
	Tin học 8
	0

	106
	Trung học cơ sở
	8
	Giáo dục thể chất 8
	0

	107
	Trung học cơ sở
	8
	Âm nhạc 8
	0

	108
	Trung học cơ sở
	8
	Mĩ thuật 8
	0

	109
	Trung học cơ sở
	8
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8
	0

	110
	Trung học cơ sở
	9
	Ngữ văn 9, tập một
	3

	111
	Trung học cơ sở
	9
	Ngữ văn 9, tập hai
	0

	112
	Trung học cơ sở
	9
	Toán 9, tập một
	5

	113
	Trung học cơ sở
	9
	Toán 9, tập hai
	2

	114
	Trung học cơ sở
	9
	Tiếng Anh 9 Global Success
	0

	115
	Trung học cơ sở
	9
	Giáo dục công dân 9
	0

	116
	Trung học cơ sở
	9
	Lịch sử và Địa lí 9
	52

	117
	Trung học cơ sở
	9
	Khoa học tự nhiên 9
	9

	118
	Trung học cơ sở
	9
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp
	6

	119
	Trung học cơ sở
	9
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
	0

	120
	Trung học cơ sở
	9
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Trồng cây ăn quả
	6

	121
	Trung học cơ sở
	9
	Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm
	0

	122
	Trung học cơ sở
	9
	Tin học 9
	9

	123
	Trung học cơ sở
	9
	Giáo dục thể chất 9
	0

	124
	Trung học cơ sở
	9
	Âm nhạc 9
	6

	125
	Trung học cơ sở
	9
	Mĩ thuật 9
	12

	126
	Trung học cơ sở
	9
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9
	0

	Tổng cộng
	
	484


Trên đây là báo cáo số liệu nhu cầu sách giáo khoa còn thiếu năm học 2026-2027 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy kính báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Văn hoá - Xã hội xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.
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Dương Tấn Phúc



